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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
[bookmark: _Hlk126767128][bookmark: _Hlk126741763](V/v dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giao cụ thể nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cho vay đối với cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, mức độ lây lan nhanh và rộng nên học sinh, sinh viên có thể phải tiếp tục học trực tuyến khi bị nhiễm Covid-19 hoặc tại địa phương có số ca nhiễm cao, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với NHCSXH và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
- Chương trình tín dụng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg đã hỗ trợ hơn 80 nghìn học sinh, sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tập trực tuyến khi bị mắc Covid-19 trong giai đoạn vừa qua, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập hiệu quả trong môi trường lớp học đang dần được công nghệ hóa, số hóa; góp phần thực hiện đúng chủ trương công bằng xã hội, quan tâm đến mọi người dân, “không bỏ ai lại phía sau” của Đảng và Nhà nước. Như vậy, chính sách ban hành đã được triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
- Tuy nhiên, hiện nay tình hình học tập trực tuyến đã không còn do dịch Covid-19 đã được kiểm soát, số ca mắc mới ngày càng giảm nên các trường học không tổ chức học tập trực tuyến nữa, trường hợp một số nhỏ học sinh, sinh viên bị mắc Covid-19 phải nghỉ học cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, không cần thiết phải học trực tuyến. 
- Tại công văn số 9368/NHCS-TDSV ngày 16/11/2022, NHCSXH báo cáo việc tham mưu Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo Ban đại diện HĐQT cấp huyện, Ban giảm nghèo cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn thực tế của chương trình tín dụng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. Kết quả tổng hợp còn 14/63 tỉnh, thành phố còn nhu cầu vay vốn với số tiền 94 tỷ đồng (đến nay NHCSXH đã giải ngân hết số nhu cầu này).
- Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Chính phủ có Tờ trình số 179/TTr-CP ngày 04/5/2023 trình Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị, trong đó có nội dung đánh giá nhu cầu vay vốn của các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, dự kiến 4/5 chính sách (bao gồm chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến) sẽ không sử dụng hết kế hoạch nguồn vốn đã bố trí (còn thừa khoảng 16.865 tỷ đồng) và đề xuất chuyển kế hoạch nguồn vốn của 4 chính sách không sử dụng hết sang để thực hiện chính sách còn lại là cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
- Căn cứ tình hình nêu trên, việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg và dừng triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đã không còn phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế là học sinh, sinh viên đã không còn phải học tập trực tuyến do dịch Covid-19 nữa.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề cần giải quyết:
- Theo báo cáo của NHCSXH, chương trình về cơ bản không còn tăng trưởng dư nợ hoặc tăng trưởng rất thấp. Dư nợ chương trình tại các thời điểm ngày 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/03/2023 và 30/04/2023 lần lượt là 827 tỷ đồng, 825 tỷ đồng, 824 tỷ đồng, 821 tỷ đồng và 829 tỷ đồng.
- Theo báo cáo của NHCSXH tại công văn số 9368/NHCS-TDSV ngày 16/11/2022, NHCSXH đã thực hiện việc rà soát nhu cầu vay vốn thực tế của học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến giai đoạn 2022-2023. Theo đó, kết quả tổng hợp rà soát nhu cầu vay vốn thực tế của học sinh, sinh viên và các kiến nghị, đề xuất đối với chương trình như sau:
+ Về tổng hợp nhu cầu: 14/63 tỉnh, thành phố tổng hợp có nhu cầu vay vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn 2022-2023 với số tiền 94 tỷ đồng (đến nay NHCSXH đã giải ngân hết số nhu cầu này); 49/63 tỉnh, thành phố tổng hợp không còn nhu cầu.
+ Về đề xuất, kiến nghị đối với chương trình: 07/63 tỉnh, thành phố kiến nghị tiếp tục thực hiện chương trình; 11/63 tỉnh, thành phố không có ý kiến đề xuất tiếp tục hay dừng thực hiện chương trình; 45/63 tỉnh, thành phố kiến nghị dừng chương trình, nguyên nhân:
(i) Do hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng với các nhà hảo tâm đã cơ bản chăm lo trang bị đầy đủ máy tính đáp ứng yêu cầu học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
(ii) Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, toàn bộ học sinh các cấp và sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề đã quay trở lại trường học trực tiếp nên không còn nhu cầu vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cho vay đối với cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là đã hoàn thành nhiệm vụ này. Trong bối cảnh hiện nay đã không còn việc học sinh, sinh viên học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là phù hợp.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Giải quyết, khắc phục vấn đề chính sách không còn phù hợp do bối cảnh hiện nay đã thay đổi so với thời điểm ban hành chính sách.
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.
b) Giải pháp 2: Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp:
a) Tác động của giải pháp 1:
- Chi phí: Việc giữ nguyên, không bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg sẽ không giải quyết được vấn đề là chính sách đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay và mục tiêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KTXH.
- Lợi ích: Không gây xáo trộn đối với các đối tượng chịu sự tác động của chính sách; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nếu có nhu cầu vẫn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến khi cần thiết.
b) Tác động của giải pháp 2:
- Chi phí: Có thể gây ra xáo trộn đối với các đối tượng đang chịu sự tác động của chính sách; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nếu phát sinh nhu cầu thì không còn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; làm tăng các chi phí liên quan đến xây dựng, ban hành và thi hành chính sách mới. 
- Lợi ích: Giải quyết được vấn đề bất cập đã nêu, đảm bảo chính sách không thực hiện ngoài mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KTXH.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
Bộ Tài chính kiến nghị lựa chọn giải pháp 2 để giải quyết vấn đề, thẩm quyền ban hành chính sách là Thủ tướng Chính phủ.
III. Ý KIẾN THAM VẤN 
1. Theo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và NHCSXH. Đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi công chúng. Sau khi tổng hợp ý kiến các cơ quan, dự thảo dự thảo Quyết định đã được lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
2. Ý kiến tham gia của các cơ quan; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg và các đánh giá tác động chính sách của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã tiếp thu các ý kiến tham gia khác để hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Quyết định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg để thực hiện giải pháp đã nêu sẽ xử lý được vấn đề, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và bối cảnh hiện nay.
Việc giám sát và tổ chức thi hành chính sách được thực hiện bởi các cơ quan sau: (i) Các cơ quan giám sát bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; (ii) Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành bao gồm: Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.
Trên đây là Báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá tác động của chính sách tại dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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